
Phụ lục  
 

DANH MỤC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN ƯU TIÊN THỰC HIỆN ĐẾN NĂM 2025 
(Đính kèm theo Đề án) 

 

Cơ quan thực hiện Kinh phí ước tính (triệu đồng) 

STT Tên nhiệm vụ Cơ quan                 
chủ trì 

Cơ quan 
phối hợp 

Tổng 
Năm 
2023 

Năm 
2024 

Năm 
2025 

Nguồn 
vốn 

Cơ sở đề xuất 

I LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI         

1 
Lập kế hoạch sử dụng 
đất hàng năm cấp huyện 
(2023, 2024, 2025) 

UBND các  
huyện, 
thành phố 

Các cơ 
quan liên 
quan 

15.723 5.241 5.241 5.241 
Kinh phí 
sự nghiệp 

Luật Đất đai; Công 
văn số 
4744/BTNMT-
TCQLĐĐ ngày 
03/9/2020 

2 

Lập điều chỉnh Quy 
hoạch sử dụng đất đến 
năm 2030 cấp huyện 
(thời kỳ 2026 - 2030) 

UBND các  
huyện, 
thành phố 

Các cơ 
quan liên 
quan 

13.036 - - 13.036 
Kinh phí 
sự nghiệp 

Luật Đất đai; Công 
văn số 
4744/BTNMT-
TCQLĐĐ ngày 
03/9/2020 

3 
Lập Kế hoạch sử dụng 
đất 5 năm 2026 - 2030 
tỉnh Ninh Thuận 

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường 

Các cơ 
quan liên 
quan 

1.500 - - 1.500 
Kinh phí 
sự nghiệp 

Luật Đất đai; Công 
văn số 
4744/BTNMT-
TCQLĐĐ ngày 
03/9/2020 

4 
Xây dựng hệ số điều 
chỉnh giá đất hàng năm 
( 2023, 2024, 2025) 

Sở Tài 
Chính 

Các cơ 
quan liên 
quan 

4.200 1.400 1.400 1.400 
Kinh phí 
sự nghiệp 

Luật Đất đai 



2 
 

Cơ quan thực hiện Kinh phí ước tính (triệu đồng) 

STT Tên nhiệm vụ Cơ quan                 
chủ trì 

Cơ quan 
phối hợp 

Tổng 
Năm 
2023 

Năm 
2024 

Năm 
2025 

Nguồn 
vốn 

Cơ sở đề xuất 

5 
Xây dựng bảng giá đất 
kỳ 2025 - 2029 

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường 

Các cơ 
quan liên 
quan 

1.500 - - 1.500 
Kinh phí 
sự nghiệp 

Luật Đất đai 

6 
Điều tra đánh giá tài 
nguyên đất đai trên địa 
bàn tỉnh Ninh Thuận 

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường 

Các cơ 
quan liên 
quan 

14.000 3.000 6.000 5.000 
Kinh phí 
sự nghiệp  

Luật Đất đai 

7 

Đo đạc, chỉnh lý bổ 
sung bản đồ địa chính, 
cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất. 

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường 

Các cơ 
quan liên 
quan 

70.000 8.000 30.000 32.000 
Kinh phí 
sự nghiệp  

Luật Đất đai 

8 
Hoàn thiện Xây dựng 
cơ sở dữ liệu đất đai 

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường 

Các cơ 
quan liên 
quan 

36.000 12.000 12.000 12.000 
Kinh phí 
sự nghiệp  

Luật Đất đai 

II LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN   
   

  

1 

Điều tra, đánh giá, 
khoanh định vùng 
nguyên liệu cát nghiền 
và xây dựng, tham mưu 
ban hành định mức cát 
nghiền 

Sở Xây 
dựng 

Các cơ 
quan liên 
quan, 
UBND các 
huyện, 
thành phố 

1.500 1.500 - - 
Kinh phí 
sự nghiệp 

Luật Khoáng sản 

2 

Khoanh định khu vực 
cấm, tạm thời cấm hoạt 
động khai thác cát, sỏi 
lòng sông theo quy định 

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường 

Các cơ 
quan liên 
quan, 
UBND các 

2.000 2.000 - - 
Kinh phí 
sự nghiệp 

Luật Khoáng sản; 
Nghị định số 
23/2020/NĐ-CP 
ngày 24/02/2020 
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Cơ quan thực hiện Kinh phí ước tính (triệu đồng) 

STT Tên nhiệm vụ Cơ quan                 
chủ trì 

Cơ quan 
phối hợp 

Tổng 
Năm 
2023 

Năm 
2024 

Năm 
2025 

Nguồn 
vốn 

Cơ sở đề xuất 

và rà soát điều chỉnh 
khu vực cấm, tạm thời 
cấm hoạt động khoáng 
sản đã được phê duyệt 
của tỉnh 

huyện, 
thành phố 

III LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG   
   

  

1 

Dự án tăng cường năng 
lực quan trắc tự động 
môi trường (lắp đặt 03 
trạm quan trắc tự động: 
01 không khí, 01 nước 
biển ven bờ; 01 nước 
sông Cái) 

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường 

Các cơ 
quan, địa 
phương 
liên quan 

32.000 10.000 10.000 12.000 
Đầu tư 
phát triển 

Nghị quyết 06/NQ-
CP ngày 
21/01/2021; Kế 
hoạch số 3299/KH-
UBND ngày 
28/7/2021 

2 

Điều chỉnh Đồ án Quy 
hoạch tổng thể chất thải 
rắn trên địa bàn tỉnh 
Ninh Thuận đến năm 
2025 đã được Ủy ban 
nhân dân tỉnh phê duyệt 
để phù hợp với quy 
định pháp luật hiện 
hành, điều kiện thực tế 
của tỉnh và đáp ứng 
công tác phân loại rác 
thải tại nguồn. 

Sở Xây 
dựng 

Sở Tài 
nguyên và 
Môi 
trường; 
các cơ 
quan, địa 
phương  
liên quan 

2.000 2.000 - - 
Kinh phí 
sự nghiệp 

Quyết định số 
491/QĐ-TTg ngày 
07/5/2018; Chỉ thị 
số 33/CT-TTg ngày 
20/8/2020; Kế 
hoạch số 4316/KH-
UBND ngày 
03/12/2020 
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Cơ quan thực hiện Kinh phí ước tính (triệu đồng) 

STT Tên nhiệm vụ Cơ quan                 
chủ trì 

Cơ quan 
phối hợp 

Tổng 
Năm 
2023 

Năm 
2024 

Năm 
2025 

Nguồn 
vốn 

Cơ sở đề xuất 

3 

Xây dựng hệ thống 
thông tin môi trường, 
cơ sở dữ liệu môi 
trường cấp tỉnh  

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường 

Các cơ 
quan, đơn 

vị, địa 
phương 

liên quan 

2.000 2.000 - - 
Kinh phí 
sự nghiệp  

Luật Bảo vệ môi 
trường ; Nghị quyết 
số 17/NQ-CP ngày 
07/03/2019; Văn 
bản số 
2180/BTNMT-
TCMT ngày 
27/4/2022 

4 

Lập, phê duyệt và triển 
khai thực hiện thí điểm 
Đề án phân loại rác thải 
tại nguồn tại một khu 
dân cư trên địa bàn một 
phường của thành phố 
Phan Rang-Tháp Chàm 

Ủy ban nhân 
dân thành 
phố Phan 

Rang-Tháp 
Chàm 

Các cơ 
quan, đơn 

vị, địa 
phương 

liên quan 

3.000 1.000 1.000 1.000 
Kinh phí 
sự nghiệp  

Luật Bảo vệ môi 
trường ; Kế 
hoạch3299/KH-
UBND ngày 
28/7/2021  

Tổng kinh phí thực hiện 189.459 48.141 65.641 84.677  
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